
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:    

 cho Người tiêu 

dùng 

 cho Khách hàng 

VIP 

 cho Nhà Phân 

Phối 

1 10200700 SEACRET BALANCING FACIAL SERUM Israel Mỹ phẩm
Lọ 30 ML được đóng 

trong hộp giấy
            2,383,000             1,549,000             1,408,000              28                27 

2 10202200 SEACRET BB CREAM Israel Mỹ phẩm
Tuýp 50 ML được 

đóng trong hộp giấy
            1,544,000             1,004,000                912,000              16                16 

3 10300807 SEACRET BODY BUTTER OCEAN MIST Israel Mỹ phẩm Lọ 250 ML             1,060,000                689,000                626,000              11                11 

4 10300607 SEACRET BODY LOTION OCEAN MIST Israel Mỹ phẩm Tuýp 200 ML                583,000                379,000                344,000                6                  5 

5 10201200
SEACRET ESSENTIAL MOISTURE FACE CREAM NORMAL TO 

COMBINATION SKIN OIL-FREE
Israel Mỹ phẩm

Lọ 50 ML được đóng 

trong hộp giấy
            1,855,000             1,206,000             1,096,000              21                21 

6 10200300 SEACRET FACIAL CLEANSING MILK Israel Mỹ phẩm Lọ 210 ML             1,324,000                861,000                782,000              15                15 

7 10255200 SEACRET MINERAL-RICH MAGNETIC MUD MASK Israel Mỹ phẩm
Lọ 55 ML được đóng 

trong hộp giấy
            4,835,000             3,143,000             2,857,000              69                57 

8 13400500 SEACRET MEN LIQUID FACE WASH Israel Mỹ phẩm Tuýp 100 ML             1,097,000                713,000                648,000              12                11 

9 10200800 SEACRET MINERAL-RICH CLARIFYING MUD MASK Israel Mỹ phẩm
Lọ 100 ML được 

đóng trong hộp giấy
            2,668,000             1,734,000             1,576,000              34                31 

10 10201000 SEACRET MINERAL RICH REFINING TONER Israel Mỹ phẩm Lọ 210 ML             1,060,000                689,000                626,000              11                11 

11 11200300 SEACRET AGE DEFYING REFRESH VITAMIN-RICH MOISTURIZER Israel Mỹ phẩm
Lọ 50 ML được đóng 

trong hộp giấy
            4,766,000             3,098,000             2,816,000              67                54 

12 11200400 SEACRET AGE DEFYING REGAIN EYE CREAM Israel Mỹ phẩm
Lọ 30 ML được đóng 

trong hộp giấy
            4,114,000             2,675,000             2,431,000              59                48 

STT Mã sản phẩm Xuất xứ
Chủng 

loại
Tên sản phẩm

CÔNG TY TNHH SEACRET

 Giá bán

(VNĐ - bao gồm thuế GTGT) 
Quy cách 

đóng gói 

 Điểm

Hoa Hồng 

(CV) 

 Điểm 

Doanh Số 

(BV) 

DANH MỤC HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

(Thời điểm áp dụng: Từ ngày 02 tháng 04 năm 2020)
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13 11200600
SEACRET AGE DEFYING REHYDRATE VITAMIN-RICH NIGHT 

CREAM
Israel Mỹ phẩm

Lọ 50 ML được đóng 

trong hộp giấy
            4,595,000             2,987,000             2,715,000              66                53 

14 11200100 SEACRET AGE DEFYING RESTORE FACE SERUM Israel Mỹ phẩm
Lọ 30 ML được đóng 

trong hộp giấy
            4,732,000             3,076,000             2,796,000              68                55 

15 11200500 SEACRET AGE DEFYING REVIVE EYE SERUM Israel Mỹ phẩm
Lọ 30 ML được đóng 

trong hộp giấy
            4,732,000             3,076,000             2,796,000              68                55 

16 10300707 SEACRET SALT&OIL SCRUB OCEAN MIST Israel Mỹ phẩm Lọ 400 g             1,060,000                689,000                626,000              11                11 

17 10300507 SEACRET SALT SCRUB OCEAN MIST Israel Mỹ phẩm Lọ 350 g             1,324,000                861,000                782,000              15                15 

18 VN172000 BỘ SẢN PHẨM KHAI TRƯƠNG 2 (FOUNDER PACK 2), bao gồm: Israel Mỹ phẩm Hộp/ Túi           91,686,000 
 Không bán cho 

khách hàng VIP 
          48,000,000        1,000          1,000 

SEACRET BALANCING FACIAL SERUM  (2 sản phẩm)

SEACRET BB CREAM  (2 sản phẩm)

SEACRET BODY BUTTER OCEAN MIST  (4 sản phẩm)

SEACRET BODY LOTION OCEAN MIST  (2 sản phẩm)

SEACRET ESSENTIAL MOISTURE FACE CREAM NORMAL TO 

COMBINATION SKIN OIL-FREE  (2 sản phẩm)

SEACRET FACIAL CLEANSING MILK  (2 sản phẩm)

SEACRET MINERAL-RICH MAGNETIC MUD MASK  (2 sản phẩm)

SEACRET MEN LIQUID FACE WASH  (2 sản phẩm)

SEACRET MINERAL-RICH CLARIFYING MUD MASK  (2 sản phẩm)

SEACRET MINERAL RICH REFINING TONER  (2 sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING REFRESH VITAMIN-RICH MOISTURIZER  (2 

sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING REGAIN EYE CREAM  (2 sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING REHYDRATE VITAMIN-RICH NIGHT 

CREAM  (2 sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING RESTORE FACE SERUM  (2 sản phẩm)
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SEACRET AGE DEFYING REVIVE EYE SERUM  (2 sản phẩm)

SEACRET SALT&OIL SCRUB OCEAN MIST  (4 sản phẩm)

SEACRET SALT SCRUB OCEAN MIST  (2 sản phẩm)

19 VN171000 BỘ SẢN PHẨM KHAI TRƯƠNG 1 (FOUNDER PACK 1), bao gồm: Israel Mỹ phẩm Hộp/ Túi           45,843,000 
 Không bán cho 

khách hàng VIP 
          24,000,000           500             500 

SEACRET BALANCING FACIAL SERUM  (1 sản phẩm)

SEACRET BB CREAM  (1 sản phẩm)

SEACRET BODY BUTTER OCEAN MIST  (2 sản phẩm)

SEACRET BODY LOTION OCEAN MIST  (1 sản phẩm)

SEACRET ESSENTIAL MOISTURE FACE CREAM NORMAL TO 

COMBINATION SKIN OIL-FREE  (1 sản phẩm)

SEACRET FACIAL CLEANSING MILK  (1 sản phẩm)

SEACRET MINERAL-RICH MAGNETIC MUD MASK  (1 sản phẩm)

SEACRET MEN LIQUID FACE WASH  (1 sản phẩm)

SEACRET MINERAL-RICH CLARIFYING MUD MASK  (1 sản phẩm)

SEACRET MINERAL RICH REFINING TONER  (1 sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING REFRESH VITAMIN-RICH MOISTURIZER  (1 

sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING REGAIN EYE CREAM  (1 sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING REHYDRATE VITAMIN-RICH NIGHT 

CREAM  (1 sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING RESTORE FACE SERUM  (1 sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING REVIVE EYE SERUM  (1 sản phẩm)

SEACRET SALT&OIL SCRUB OCEAN MIST  (2 sản phẩm)

SEACRET SALT SCRUB OCEAN MIST  (1 sản phẩm)
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20 VN173000 BỘ SẢN PHẨM CƠ BẢN (BASIC PRODUCT PACK), bao gồm: Israel Mỹ phẩm Hộp/ Túi           11,192,000 
 Không bán cho 

khách hàng VIP 
            6,000,000           125             125 

SEACRET FACIAL CLEANSING MILK  (1 sản phẩm)

SEACRET MINERAL RICH REFINING TONER  (1 sản phẩm)

SEACRET ESSENTIAL MOISTURE FACE CREAM NORMAL TO 

COMBINATION SKIN OIL-FREE  (1 sản phẩm)

SEACRET MINERAL-RICH MAGNETIC MUD MASK  (1 sản phẩm)

SEACRET BODY BUTTER OCEAN MIST  (1 sản phẩm)

SEACRET SALT&OIL SCRUB OCEAN MIST  (1 sản phẩm)

21 VN174000 BỘ SẢN PHẨM NÂNG CAO (ADVANCED PRODUCT PACK), bao gồm: Israel Mỹ phẩm Hộp/ Túi           22,283,000 
 Không bán cho 

khách hàng VIP 
          12,000,000           250             250 

SEACRET FACIAL CLEANSING MILK  (1 sản phẩm)

SEACRET MINERAL RICH REFINING TONER  (1 sản phẩm)

SEACRET ESSENTIAL MOISTURE FACE CREAM NORMAL TO 

COMBINATION SKIN OIL-FREE  (1 sản phẩm)

SEACRET MINERAL-RICH MAGNETIC MUD MASK  (1 sản phẩm)

SEACRET BODY BUTTER OCEAN MIST  (1 sản phẩm)

SEACRET SALT&OIL SCRUB OCEAN MIST  (1 sản phẩm)

SEACRET BALANCING FACIAL SERUM  (1 sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING REGAIN EYE CREAM  (1 sản phẩm)

SEACRET AGE DEFYING REHYDRATE VITAMIN-RICH NIGHT 

CREAM  (1 sản phẩm)
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